
  

 
 

MẪU SỐ 07  
Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

(Áp dụng cho đơn vị sử dụng nước) 
 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị sử dụng nước: Chi nhánh công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại Bắc Ninh. 

2. Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

3. Công suất bể chứa: 50 𝑚ଷ / Tổng số dân được cung cấp nước:………………… 

4. Tên đơn vị cấp nước: Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera. 

5. Thời gian kiểm tra: ngày 11 tháng 09 năm 2026 

6. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước: 

Mẫu 1: Bể chứa nước đầu vào từ KCN. 

Mẫu 2: Khu vực sơ chế . 

B. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

TT Mã số mẫu, lấy mẫu 
Các thông số 

1 2  Đơn vị tính Giới hạn tối đa 
cho phép 

Đánh giá 
(đạt/không 

đạt) 
 Thông số nhóm A       
 a. Thông số vi sinh vật       

1 Coliform tổng số KPH KPH 
 

 CFU/100 mL  
hoặc MPN/100mL 

< 1 Đạt 

2 E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt KPH KPH  CFU/100 mL  
hoặc MPN/100mL 

< 1 Đạt 

 b. Thông số cảm quan và hoá 
học 

      

3 Màu sắc KPH KPH  TCU 15 Đạt 
4 Mùi Không 

có 
mùi lạ 

Không 
có 
mùi lạ 

 - Không có mùi lạ Đạt 

5 pH 7.02 6.75  - Trong khoảng 
6,0-8,5 

Đạt 

6 Độ đục 0.2 0.2  NTU 2 Đạt 
7 Asen (Arsenic) (As) KPH KPH  mg/L 0,01 Đạt 
8 Clo dư tự do 0.28 0.34  mg/L Trong khoảng 

0,2- 1,0 
Đạt 

9 Permanganat KPH KPH  mg/L 2 Đạt 
10 Amoni (NH3 và NH4+ tính theo 

N) 
KPH KPH  mg/L 1 Đạt 

 Thông số nhóm B       
1 Trực khuẩn mủ xanh 

(Pseudomonas aeruginosa) 
KPH KPH  CFU/100mL < 1 Đạt 

2 Tụ cầu vàng (Staphylococcus 
aureus) 

KPH KPH  CFU/100mL < 1 Đạt 

D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (nếu có) 

………………………………………………………………………………………….. 

Đ. ĐỀ NGHỊ (nếu có): 

………………………………………………………………………………………….. 
 
 Bắc Ninh, ngày 02    tháng   10  năm 2026 

Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
      
                                           
                                           Bùi Ngọc Tú 
                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG QC CNBN 
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PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Tại Bắc Ninh
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng

Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : X4GD2609110184-HN-TA

Mã số mẫu : 743-2026-00245595

Mã số Eol : 005-32410-921795

Mẫu nước cấp tại bể chứaTên mẫu / Tên sản phẩm :

Mẫu đựng trong chai nhựaMô tả mẫu :

11/09/2026Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 17/09/2026

11/09/2026 - 17/09/2026Thời gian kiểm nghiệm :

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 1 TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006)(a) Pseudomonas aeruginosaVW070

Không phát hiện 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 2 SMEWW 9213B:2023(a) Staphylococcus aureusVW069

Không phát hiện 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 3 ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016(a) ColiformVW033

Không phát hiện 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 4 ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016(a) E.ColiVW034

Không phát hiện 

(LOD=4)

TCUVD 5 SMEWW 2120C:2023(a) Độ màuVD144

Không phát hiện 

(LOD=0.02)

mg/ lVD 6 EPA 350.2(a) Amoni (NH₃ và NH₄⁺ tính theo 

N)

VD1R0

Không phát hiện 

(LOD=0.2)

mg/ lVW 7 TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993)(a) Chỉ số PermanganateVW07Y

0.28mg/ lVW 8 ISO 7393-1:1985Clo dư tự doVW04X

7.02VW 9 TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)(a) pHVW04G

Không phát hiện 

(LOD=0.001)

mg/ lVW 10 SMEWW 3030E:2023; SMEWW 

3125B:2023

(a) Asen (As)VWWD6

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 29/09/2026, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 29/09/2026.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc 

các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 10 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn 

theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản 

cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy 

tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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ANALYTICAL REPORT

ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY – BAC NINH BRANCH
Tien Son Industrial Park , Dai Dong Commune

Bac Ninh City, VIETNAM

Your purchase order reference: X4GD2609110184-HN-TA

Sample Code : 743-2026-00245595

Eol code : 005-32410-921795

Mẫu nước cấp tại bể chứaSample described as:

Sample in plastic bottleSample packaging :

11/09/2026Sample reception date: Client due date : 17/09/2026

11/09/2026 - 17/09/2026Analysis period :

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

Not detected 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 1 TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006)(a) Pseudomonas aeruginosaVW070

Not detected 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 2 SMEWW 9213B:2023(a) Staphylococcus aureusVW069

Not detected 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 3 ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016(a) Total coliformsVW033

Not detected 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 4 ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016(a) E.ColiVW034

Not detected 

(LOD=4)

Colour  unitVD 5 SMEWW 2120C:2023(a) ColourVD144

7.02VW 6 TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)(a) pHVW04G

Not detected 

(LOD=0.001)

mg/ lVW 7 SMEWW 3030E:2023 ; SMEWW 

3125B:2023

(a) Arsenic (As)VWWD6

Not detected 

(LOD=0.02)

mg/ lVD 8 EPA 350.2(a) Ammonium (NH₃ and NH₄⁺ as 

N)

VD1R0

Not detected 

(LOD=0.2)

mg/ lVW 9 TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993)(a) Permanganate IndexVW07Y

0.28mg/ lVW 10 ISO 7393-1:1985 Residual Free ChlorineVW04X

LOD: Limit Of Detection.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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ANALYTICAL REPORT

SIGNATURE

Trần Thị Mỹ Dung

Business Unit Manager Northern Branch

Lý Hoàng Hải

Managing Director

Report electronically validated by Trần Thị Mỹ Dung 29/09/2026, and electronically approved by Lý Hoàng Hải 29/09/2026.

EXPLANATORY NOTE

Test results are only valid on the tested sample provided by client. The sample and client information are written as client’s request.

This report shall not be reproduced in parts or referred to Eurofins Sac Ky Hai Dang in advertising, promotional activities or activities that may cause conflicts of interest.

Samples are normally kept for 10 days after issuing the test report (sample retention does not apply to microbiological and perishable samples). The sample retention may 

be longer depending on the contract agreed with the client or requirement of authorities.

Once the sample retention time expires, Eurofins Sac Ky Hai Dang is not responsible for client complaints about test results.

This result report is issued based on the agreed requirements between Eurofins Sac Ky Hai Dang and client; and, in accordance with “general terms and conditions of 

service”, published at www.eurofins.vn/en/eurofins-network-in-vietnam/eurofins-sac-ky-hai-dang/general-terms-conditions-of-services-supply/.

Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

All test methods begin with characters EVN; A39; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

All test methods (AOAC, internal method,…) which did not state the published year were on the latest version at the time the tests were conducted.

Test codes begin with "VD", "VE", "VW" and do not have "EXT" attached are performed at Eurofins Sac Ky Hai Dang.

(a): under accredition of ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Tại Bắc Ninh
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng

Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : X4GD2609180364-HN-TA

Mã số mẫu : 743-2026-00256359

Mã số Eol : 005-32410-933779

Mẫu nước cấp tại bể chứaTên mẫu / Tên sản phẩm :

Mẫu đựng trong chai nhựaMô tả mẫu :

19/09/2026Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 24/09/2026

19/09/2026 - 24/09/2026Thời gian kiểm nghiệm :

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Phát hiện vết(<0.2)NTUVD 1 SMEWW 2130B:2023(a) Độ đụcVD307

Phát hiện vết: kết quả ≥ LOD và < LOQ.

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 29/09/2026, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 29/09/2026.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc 

các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 10 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn 

theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản 

cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy 

tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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ANALYTICAL REPORT

ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY – BAC NINH BRANCH
Tien Son Industrial Park , Dai Dong Commune

Bac Ninh City, VIETNAM

Your purchase order reference: X4GD2609180364-HN-TA

Sample Code : 743-2026-00256359

Eol code : 005-32410-933779

Mẫu nước cấp tại bể chứaSample described as:

Sample in plastic bottleSample packaging :

19/09/2026Sample reception date: Client due date : 24/09/2026

19/09/2026 - 24/09/2026Analysis period :

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

Traces(<0.2)NTUVD 1 SMEWW 2130B:2023(a) TurbidityVD307

Traces: result ≥ LOD and < LOQ.

LOD: Limit Of Detection.

LOQ: Limit Of Quantitation.

SIGNATURE

Trần Thị Mỹ Dung

Business Unit Manager Northern Branch

Lý Hoàng Hải

Managing Director

Report electronically validated by Trần Thị Mỹ Dung 29/09/2026, and electronically approved by Lý Hoàng Hải 29/09/2026.

EXPLANATORY NOTE

Test results are only valid on the tested sample provided by client. The sample and client information are written as client’s request.

This report shall not be reproduced in parts or referred to Eurofins Sac Ky Hai Dang in advertising, promotional activities or activities that may cause conflicts of interest.

Samples are normally kept for 10 days after issuing the test report (sample retention does not apply to microbiological and perishable samples). The sample retention may 

be longer depending on the contract agreed with the client or requirement of authorities.

Once the sample retention time expires, Eurofins Sac Ky Hai Dang is not responsible for client complaints about test results.

This result report is issued based on the agreed requirements between Eurofins Sac Ky Hai Dang and client; and, in accordance with “general terms and conditions of 

service”, published at www.eurofins.vn/en/eurofins-network-in-vietnam/eurofins-sac-ky-hai-dang/general-terms-conditions-of-services-supply/.

Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

All test methods begin with characters EVN; A39; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

All test methods (AOAC, internal method,…) which did not state the published year were on the latest version at the time the tests were conducted.

Test codes begin with "VD", "VE", "VW" and do not have "EXT" attached are performed at Eurofins Sac Ky Hai Dang.

(a): under accredition of ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Tại Bắc Ninh
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng

Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : X4GD2609260530-HN-TA

Mã số mẫu : 743-2026-00264415

Mã số Eol : 005-32410-943519

Mẫu nước cấp tại bể chứaTên mẫu / Tên sản phẩm :

Mẫu đựng trong chai nhựaMô tả mẫu :

26/09/2026Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 01/10/2026

28/09/2026 - 29/09/2026Thời gian kiểm nghiệm :

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không có mùi, vị lạVW 1 N79-R-RD1-TP-17973 (Tham khảo 

TCVN 2653:1978)

Mùi vịVWA03

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 01/10/2026, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 01/10/2026.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc 

các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 10 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn 

theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản 

cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy 

tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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ANALYTICAL REPORT

ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY – BAC NINH BRANCH
Tien Son Industrial Park , Dai Dong Commune

Bac Ninh City, VIETNAM

Your purchase order reference: X4GD2609260530-HN-TA

Sample Code : 743-2026-00264415

Eol code : 005-32410-943519

Mẫu nước cấp tại bể chứaSample described as:

Sample in plastic bottleSample packaging :

26/09/2026Sample reception date: Client due date : 01/10/2026

28/09/2026 - 29/09/2026Analysis period :

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

Odorless, TastelessVW 1 N79-R-RD1-TP-17973 (Ref. TCVN 

2653:1978)

Odor / TasteVWA03

SIGNATURE

Trần Thị Mỹ Dung

Business Unit Manager Northern Branch

Lý Hoàng Hải

Managing Director

Report electronically validated by Trần Thị Mỹ Dung 01/10/2026, and electronically approved by Lý Hoàng Hải 01/10/2026.

EXPLANATORY NOTE

Test results are only valid on the tested sample provided by client. The sample and client information are written as client’s request.

This report shall not be reproduced in parts or referred to Eurofins Sac Ky Hai Dang in advertising, promotional activities or activities that may cause conflicts of interest.

Samples are normally kept for 10 days after issuing the test report (sample retention does not apply to microbiological and perishable samples). The sample retention may 

be longer depending on the contract agreed with the client or requirement of authorities.

Once the sample retention time expires, Eurofins Sac Ky Hai Dang is not responsible for client complaints about test results.

This result report is issued based on the agreed requirements between Eurofins Sac Ky Hai Dang and client; and, in accordance with “general terms and conditions of 

service”, published at www.eurofins.vn/en/eurofins-network-in-vietnam/eurofins-sac-ky-hai-dang/general-terms-conditions-of-services-supply/.

Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

All test methods begin with characters EVN; A39; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

All test methods (AOAC, internal method,…) which did not state the published year were on the latest version at the time the tests were conducted.

Test codes begin with "VD", "VE", "VW" and do not have "EXT" attached are performed at Eurofins Sac Ky Hai Dang.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
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PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Tại Bắc Ninh
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng

Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : X4GD2609110184-HN-TA

Mã số mẫu : 743-2026-00245594

Mã số Eol : 005-32410-921793

S2Mã số mẫu do khách hàng thiết lập :

Mẫu nước tại vòi vị trí: khu vực sơ chếTên mẫu / Tên sản phẩm :

Mẫu đựng trong chai nhựaMô tả mẫu :

11/09/2026Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 17/09/2026

11/09/2026 - 17/09/2026Thời gian kiểm nghiệm :

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 1 TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006)(a) Pseudomonas aeruginosaVW070

Không phát hiện 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 2 SMEWW 9213B:2023(a) Staphylococcus aureusVW069

Không phát hiện 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 3 ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016(a) ColiformVW033

Không phát hiện 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 4 ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016(a) E.ColiVW034

Không phát hiện 

(LOD=4)

TCUVD 5 SMEWW 2120C:2023(a) Độ màuVD144

Không phát hiện 

(LOD=0.02)

mg/ lVD 6 EPA 350.2(a) Amoni (NH₃ và NH₄⁺ tính theo 

N)

VD1R0

Không phát hiện 

(LOD=0.2)

mg/ lVW 7 TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993)(a) Chỉ số PermanganateVW07Y

0.34mg/ lVW 8 ISO 7393-1:1985Clo dư tự doVW04X

6.75VW 9 TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)(a) pHVW04G

Không phát hiện 

(LOD=0.001)

mg/ lVW 10 SMEWW 3030E:2023; SMEWW 

3125B:2023

(a) Asen (As)VWWD6

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 29/09/2026, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 29/09/2026.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc 

các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 10 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn 

theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản 

cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy 

tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
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ANALYTICAL REPORT

ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY – BAC NINH BRANCH
Tien Son Industrial Park , Dai Dong Commune

Bac Ninh City, VIETNAM

Your purchase order reference: X4GD2609110184-HN-TA

Sample Code : 743-2026-00245594

Eol code : 005-32410-921793

S2Client Reference:

Mẫu nước tại vòi vị trí: khu vực sơ chếSample described as:

Sample in plastic bottleSample packaging :

11/09/2026Sample reception date: Client due date : 17/09/2026

11/09/2026 - 17/09/2026Analysis period :

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

Not detected 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 1 TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006)(a) Pseudomonas aeruginosaVW070

Not detected 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 2 SMEWW 9213B:2023(a) Staphylococcus aureusVW069

Not detected 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 3 ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016(a) Total coliformsVW033

Not detected 

(LOD=1)

cfu/ 100 mlVW 4 ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016(a) E.ColiVW034

Not detected 

(LOD=4)

Colour  unitVD 5 SMEWW 2120C:2023(a) ColourVD144

6.75VW 6 TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)(a) pHVW04G

Not detected 

(LOD=0.001)

mg/ lVW 7 SMEWW 3030E:2023 ; SMEWW 

3125B:2023

(a) Arsenic (As)VWWD6

Not detected 

(LOD=0.02)

mg/ lVD 8 EPA 350.2(a) Ammonium (NH₃ and NH₄⁺ as 

N)

VD1R0

Not detected 

(LOD=0.2)

mg/ lVW 9 TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993)(a) Permanganate IndexVW07Y

0.34mg/ lVW 10 ISO 7393-1:1985 Residual Free ChlorineVW04X

LOD: Limit Of Detection.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
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ANALYTICAL REPORT

SIGNATURE

Trần Thị Mỹ Dung

Business Unit Manager Northern Branch

Lý Hoàng Hải

Managing Director

Report electronically validated by Trần Thị Mỹ Dung 29/09/2026, and electronically approved by Lý Hoàng Hải 29/09/2026.

EXPLANATORY NOTE

Test results are only valid on the tested sample provided by client. The sample and client information are written as client’s request.

This report shall not be reproduced in parts or referred to Eurofins Sac Ky Hai Dang in advertising, promotional activities or activities that may cause conflicts of interest.

Samples are normally kept for 10 days after issuing the test report (sample retention does not apply to microbiological and perishable samples). The sample retention may 

be longer depending on the contract agreed with the client or requirement of authorities.

Once the sample retention time expires, Eurofins Sac Ky Hai Dang is not responsible for client complaints about test results.

This result report is issued based on the agreed requirements between Eurofins Sac Ky Hai Dang and client; and, in accordance with “general terms and conditions of 

service”, published at www.eurofins.vn/en/eurofins-network-in-vietnam/eurofins-sac-ky-hai-dang/general-terms-conditions-of-services-supply/.

Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

All test methods begin with characters EVN; A39; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

All test methods (AOAC, internal method,…) which did not state the published year were on the latest version at the time the tests were conducted.

Test codes begin with "VD", "VE", "VW" and do not have "EXT" attached are performed at Eurofins Sac Ky Hai Dang.

(a): under accredition of ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
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PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Tại Bắc Ninh
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng

Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : X4GD2609180364-HN-TA

Mã số mẫu : 743-2026-00256358

Mã số Eol : 005-32410-933778

S2Mã số mẫu do khách hàng thiết lập :

Mẫu nước tại vòi vị trí: khu vực sơ chếTên mẫu / Tên sản phẩm :

Mẫu đựng trong chai nhựaMô tả mẫu :

19/09/2026Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 24/09/2026

19/09/2026 - 24/09/2026Thời gian kiểm nghiệm :

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Phát hiện vết(<0.2)NTUVD 1 SMEWW 2130B:2023(a) Độ đụcVD307

Phát hiện vết: kết quả ≥ LOD và < LOQ.

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 29/09/2026, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 29/09/2026.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc 

các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 10 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn 

theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản 

cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy 

tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
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ANALYTICAL REPORT

ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY – BAC NINH BRANCH
Tien Son Industrial Park , Dai Dong Commune

Bac Ninh City, VIETNAM

Your purchase order reference: X4GD2609180364-HN-TA

Sample Code : 743-2026-00256358

Eol code : 005-32410-933778

S2Client Reference:

Mẫu nước tại vòi vị trí: khu vực sơ chếSample described as:

Sample in plastic bottleSample packaging :

19/09/2026Sample reception date: Client due date : 24/09/2026

19/09/2026 - 24/09/2026Analysis period :

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

Traces(<0.2)NTUVD 1 SMEWW 2130B:2023(a) TurbidityVD307

Traces: result ≥ LOD and < LOQ.

LOD: Limit Of Detection.

LOQ: Limit Of Quantitation.

SIGNATURE

Trần Thị Mỹ Dung

Business Unit Manager Northern Branch

Lý Hoàng Hải

Managing Director

Report electronically validated by Trần Thị Mỹ Dung 29/09/2026, and electronically approved by Lý Hoàng Hải 29/09/2026.

EXPLANATORY NOTE

Test results are only valid on the tested sample provided by client. The sample and client information are written as client’s request.

This report shall not be reproduced in parts or referred to Eurofins Sac Ky Hai Dang in advertising, promotional activities or activities that may cause conflicts of interest.

Samples are normally kept for 10 days after issuing the test report (sample retention does not apply to microbiological and perishable samples). The sample retention may 

be longer depending on the contract agreed with the client or requirement of authorities.

Once the sample retention time expires, Eurofins Sac Ky Hai Dang is not responsible for client complaints about test results.

This result report is issued based on the agreed requirements between Eurofins Sac Ky Hai Dang and client; and, in accordance with “general terms and conditions of 

service”, published at www.eurofins.vn/en/eurofins-network-in-vietnam/eurofins-sac-ky-hai-dang/general-terms-conditions-of-services-supply/.

Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

All test methods begin with characters EVN; A39; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

All test methods (AOAC, internal method,…) which did not state the published year were on the latest version at the time the tests were conducted.

Test codes begin with "VD", "VE", "VW" and do not have "EXT" attached are performed at Eurofins Sac Ky Hai Dang.

(a): under accredition of ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Tại Bắc Ninh
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng

Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : X4GD2609260530-HN-TA

Mã số mẫu : 743-2026-00264414

Mã số Eol : 005-32410-943518

S2Mã số mẫu do khách hàng thiết lập :

Mẫu nước tại vòi vị trí: khu vực sơ chếTên mẫu / Tên sản phẩm :

Mẫu đựng trong chai nhựaMô tả mẫu :

26/09/2026Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 01/10/2026

28/09/2026 - 29/09/2026Thời gian kiểm nghiệm :

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không có mùi, vị lạVW 1 N79-R-RD1-TP-17973 (Tham khảo 

TCVN 2653:1978)

Mùi vịVWA03

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 01/10/2026, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 01/10/2026.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc 

các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 10 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn 

theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản 

cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy 

tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025
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ANALYTICAL REPORT

ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY – BAC NINH BRANCH
Tien Son Industrial Park , Dai Dong Commune

Bac Ninh City, VIETNAM

Your purchase order reference: X4GD2609260530-HN-TA

Sample Code : 743-2026-00264414

Eol code : 005-32410-943518

S2Client Reference:

Mẫu nước tại vòi vị trí: khu vực sơ chếSample described as:

Sample in plastic bottleSample packaging :

26/09/2026Sample reception date: Client due date : 01/10/2026

28/09/2026 - 29/09/2026Analysis period :

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

Odorless, TastelessVW 1 N79-R-RD1-TP-17973 (Ref. TCVN 

2653:1978)

Odor / TasteVWA03

SIGNATURE

Trần Thị Mỹ Dung

Business Unit Manager Northern Branch

Lý Hoàng Hải

Managing Director

Report electronically validated by Trần Thị Mỹ Dung 01/10/2026, and electronically approved by Lý Hoàng Hải 01/10/2026.

EXPLANATORY NOTE

Test results are only valid on the tested sample provided by client. The sample and client information are written as client’s request.

This report shall not be reproduced in parts or referred to Eurofins Sac Ky Hai Dang in advertising, promotional activities or activities that may cause conflicts of interest.

Samples are normally kept for 10 days after issuing the test report (sample retention does not apply to microbiological and perishable samples). The sample retention may 

be longer depending on the contract agreed with the client or requirement of authorities.

Once the sample retention time expires, Eurofins Sac Ky Hai Dang is not responsible for client complaints about test results.

This result report is issued based on the agreed requirements between Eurofins Sac Ky Hai Dang and client; and, in accordance with “general terms and conditions of 

service”, published at www.eurofins.vn/en/eurofins-network-in-vietnam/eurofins-sac-ky-hai-dang/general-terms-conditions-of-services-supply/.

Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

All test methods begin with characters EVN; A39; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

All test methods (AOAC, internal method,…) which did not state the published year were on the latest version at the time the tests were conducted.

Test codes begin with "VD", "VE", "VW" and do not have "EXT" attached are performed at Eurofins Sac Ky Hai Dang.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2] Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Thoi Ward, Can Tho City.

[3] Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Street, VSIP Bac Ninh, Tu Son Ward, Bac Ninh Province.

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofinsasia.com
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